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MT-RU2N-A220-LT
Relay trung gian 

8 chân (2NO 2NC), 8A
Cái 76,000

MT-RU4N-A220-LT
Relay trung gian 

14 chân (4NO 4NC), 5A
Cái 80,000

MT-RU2N-D24-LT
Relay trung gian 

8 chân (2NO 2NC), 8A
Cái 72,000

MT-RU4N-D24-LT
Relay trung gian 

14 chân (4NO 4NC), 5A
Cái 72,000

MT-SU2N Đế relay trung gian 8 chân 12A Cái 32,000

MT-SU4N Đế relay trung gian 14 chân 7A Cái 42,000

MT-MFT-240AD-4Z

Relay thời gian đa năng. 

- 10 chức năng thời gian: ON delay, 

OFF delay with signal, Lactching 

relay,  Tạo xung, điều khiển theo chu 

ký với tín hiệu ngoài…

- 10 giải thời gian. Thời gian cài đặt: 

0.1s đến 10 ngày

- Có đèn led hiển thị trạng thái

- 2NO, 2NC

- Kích thước 90x18mm

Cái 480,000

MT-SDT-240AD-4Z

Relay SAO- TAM GIÁC. 

- Thời gian cài đặt: 0.1s đến 10 phút

- Có đèn led hiển thị trạng thái

- 2NO, 2NC

- Kích thước 90x18mm

Cái 439,000

BẢNG GIÁ RELAY, TIME RELAY, DIN RAIL MASTER
(Áp Dụng T03-2026)

INTERMEDIATE RELAY- 

HIGH-GRADE SILVER-PLATED AgSnO2 CONTACT POINT WITH SUPERIOR ARC PROTECTION

RELAY TRUNG GIAN- TIẾP ĐIỂM MẠ BẠC CAO CẤP AgSnO2 CHỐNG HỒ QUANG VƯỢT TRỘI

220VAC

24VDC

12-240V

ACDC

SOCKET RELAY- COPPER 1.0MM - FLAME RETARDANT

ĐẾ RELAY- VẬT LIỆU ĐỒNG DÀY 1.0MM, -CHỐNG CHÁY

TIME RELAY  - DINRAIL MOUNTING TYPE

RELAY THỜI GIAN - LOẠI GẮN DINRAIL
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MT-DTS-20A

Timer tuần loại số 

- 20 chương trình ON/OFF, 40 

chương trình xung

- Cài đặt theo ngày hoặc theo tuần

- Chức năng đếm ngược

- Có khả năng tự động điều chỉnh sai 

số thời gian

- Công suất ngõ ra: 20A (Cosj=1), 

12A (Cosj=0.6)

- Pin lưu trữ đến 3 năm khi mất điện

- Có nàm hình LCD

- 1NO, 1NC

- Lắp đặt DINRAIL

- Kích thước 90x36mm

220VAC Cái 330,000

MT-ATS-16A

Timer 24h loại cơ 

- Điều khiển theo chu kỳ 24 giờ với 

96 phân đoạn. Mỗi phân đoạn tương 

đương 15 phút.

- Công suất ngõ ra: 16A (Cosj=1), 

4A (Cosj=0.6)

- Pin lưu trữ đến 72 giờ khi mất điện

- Có công tắc đặt chế độ: AUTO-

OFF-ON

- 1NO

- Lắp đặt DINRAIL

- Kích thước 90x18mm

230VAC Cái 470,000

MT-VPR

- Bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha, 

ngược pha, mất cân bằng pha cho 

hệ thống điện 3 pha

- Ngưỡng cài đặt bảo vệ điện áp: 2-

20%

- Thời gian trễ: 0.1 đến 10s

- Relay ngõ ra: 10A tại 250VAC/ 

24VDC, 1NO 1NC

- Cài đặt bằng núm chỉnh

- Hiển thị trạng thái bằng đèn led

- Lắp đặt trên thanh rail (35mm)

- Kích thước 90x18mm

176-

552VAC

(L-L)

Cái 790,000

TBLS-35/7.5/PERF

- Thanh rail sắt mạ kẽm chống rỉ 

- Kích thước: W35 x H7.5 x1.0mm

- Độ dài: 1m

Thanh 38,000

Bảng giá chưa bao gồm thuế  GTGT        

DINRAIL/ 

THANH RAY

TIMER SWITCH  - DINRAIL MOUNTING TYPE

RELAY THỜI GIAN - LOẠI GẮN DINRAIL

VOLTAGE PROTECTION RELAY/ 

RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP
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